SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG 


DANH SÁCH HỌC SINH CẤP 2, 3 
CHUYỂN ĐẾN, HỌC SINH LƯU BAN
NĂM HỌC 2021 - 2022
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP CŨ
	LỚP MỚI
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ 

	1
	Bùi Mạnh Tiền
	6A4
	6A3
	
	LB

	2
	Nguyễn Anh Tú
	6A4
	6A2
	
	LB

	3
	Nguyễn Văn Vũ
	6A5
	6A4
	
	[bookmark: _GoBack]LB

	4
	Bùi Anh Tuấn
	7A4
	7A2
	
	LB

	5
	Trần Văn Thiện 
	7A3
	7A4
	
	LB

	6
	Lê Văn Phước
	7A2
	7A5
	
	LB

	7
	Bùi Thị Thảo
	7A4
	7A5
	
	LB

	8
	Nguyễn Hoàng Long
	8A6
	8A2
	
	LB

	9
	Thân Thị Phương Ngọc 
	
	8A2
	0941694949
	HS mới

	10
	Trần Nhật Minh
	8A1
	8A3
	
	Chuyển từ 8A1 qua

	11
	Lê Hoàng Trung Dũng
	8A6
	8A3
	
	LB

	12
	Trần Duy Minh
	8A1
	8A4
	
	Chuyển từ 8A1 qua

	13
	Trương Đức Tùng
	8A5
	8A4
	
	LB

	14
	Tạ Thị Bích Ngọc
	
	8A4
	0914468978
	HS mới

	15
	Điệp Tấn Thật
	8A3
	8A5
	
	LB

	16
	Nguyễn Minh Khánh
	11A4
	11A5
	
	LB

	17
	Nguyễn Phương Thảo
	
	11A5
	0931082093
	HS mới

	18
	Nguyễn Đồng Lệ Quyên
	
	11A5
	0975846620
	HS mới

	19
	Dương Nguyễn Khánh Duy
	
	10A7
	0949331679
	HS mới

	20
	Vũ Lê Thiên An
	
	8A1
	0919550152
	HS mới

	21
	Đinh Hoàng Bảo Anh
	
	6A 2
	0835206565
	HS mới

	22
	Nguyễn Ngọc Khánh
	
	8A4
	0388335307
	HS mới

	23
	Lê Ngọc Diễm Quỳnh
	6A2
	6A1
	0987404071
	HS xin học lại

	24
	Lê Thái Thùy An
	
	11A7
	0915446944
	HS mới

	25
	Phạm Lê Khánh Đoan
	
	7A2
	0937117752
	HS mới

	26
	Lê Ngọc Thủy
	
	10A6
	0979307139
	HS mới



Danh sách này có 26 học sinh

